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         H LONG                             –       –           

        ------------- 

  n  n s : 27/2024/DS-PT 

N    30/01/2024 
V/v: Tranh c  p hợp đồng  

c uyển n ượng quy n s  d ng đ t,  

 ợp đồng vay tài sản. 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                          LO   

 

                                             

T ẩm p án - C ủ tọa p iên tòa:      n       n    n  

Các T ẩm p án:                          -    P ạm     Hồn  H  

                                                  - Ôn    n  Văn Lộc 

       -   ư ký    ê   òa  Bà  ỗ      íc  Liễu - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉn  Vĩn  Lon .
 

       - Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sá    â  dâ   ỉ   Vĩ   Lo     a    a    ê   òa  
bà  rần N ọc  íc  - Kiểm s t viên. 

Trong các ngày 18, 24 v  30 t  n  01 năm 2024 tại trụ sở  òa  n n ân 

dân tỉn  Vĩn  Lon  xét xử p úc t ẩm côn  k ai
  

vụ  n t ụ lý s : 

233/2023/TLPT- DS, ngày 30 tháng 10 năm 2023, về “Tranh c  p  ợp đồng 

c uyển n ượng quy n s  d ng đ t và  ợp đồng vay tài sản”. 

        Do   n  n dân sự sơ t ẩm s : 43/2023/DS-S , n    17 t  n  8 năm 2023 

của  o   n n ân dân  u ện Mang Thít b  k  n  c o. 

  eo Qu ết đ n  đưa vụ  n ra xét xử p úc t ẩm s : 308/2023/Q  - PT, 

ngày 11 tháng 12 năm 2023,  iữa: 

1. N u ên đơn:  

1.1.   N u ễn       u L, sin  năm 1973.   a c ỉ: k óm M, t   trấn C i 

N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t ngày 24 và ngày 30/01/2024). 

N ười đại diện  ợp p  p của n u ên đơn b  N u ễn       u L l  c   

Lê     Min  H, sin  năm 1976.   a c ỉ: đườn  N u ễn Văn  r, p ườn  M, 

Thành p   Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon  (  eo văn b n uỷ qu ền n    

05/12/2023)     ( có m t).    

  1.2.Ông Lê Minh V, sin  năm 1965.   a c ỉ: k óm M, t   trấn C i N, 

 u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  ( có m t). 
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2.   đơn:    N ô       u  h, sinh năm 1967.   a c ỉ: k óm H1, t   

trấn Cái N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  ( có m t ngày 24 và ngày 

30/01/2024). 

N ười đại diện  ợp p  p của bà N ô       u    là ôn   rươn  N ọc S, 

sin  năm 1982.   a c ỉ: P ó Cơ  1, p ườn  B, t  n  p   Vĩn  Lon , tỉn  

Vĩn  Lon  (t eo văn b n ủ  qu ền n    20/11/2023). (Có m t) 

3. N ười có qu ền lợi n  ĩa vụ liên quan: 

3.1.   N u ễn     Min   , sin  năm 1977.   a c ỉ: k óm H1, t   trấn 

Cái N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  ( có m t). 

3.2.U ND t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  ( vắn  m t). 

4. N ười l m c ứn :  

4.1.     rần     Hồn   , sin  năm 1978 ( có m t) 

4.2.    rần     Mỹ C, sin  năm 1965( có m t) 

Cùn  đ a c ỉ: k óm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon        

Người k áng cáo: bà Ngô T ị T u Th là bị đơn và bà Nguyễn T ị Min  T 

là người có quy n lợi, ng ĩa v  liên quan trong v  án.  

 

     U    Ụ    

 

 T eo đơn k ởi kiện ngày 25/10/2021, đơn k ởi kiện bổ sung và bản k ai 

ý kiến cùng ngày 22/11/2021 của các nguyên đơn bà Nguyễn T ị T u L, ông Lê 

Minh V và trong quá trìn  giải quyết v  án ông Lê T n P  là người đại diện 

t eo ủy quy n của các nguyên đơn trình bày:  

Bà L có  ai t ửa đất liền kề n au  ồm: t ửa s  62, diện tíc  73,2m
2
, v  

t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m
2
, loại đất trồn  câ  lâu năm, 

tọa lạc khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon .   ửa 62 

được Ủ  ban n ân dân  u ện Man    ít cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đất n    31/12/2014.   ửa 64 được Sở   i n u ên v  môi trườn  tỉn  Vĩn  

Lon  cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất n    05/12/2017, c   ai t ửa đất 

đều do b  Lý đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất v  đan  t ế c ấp 

va  v n 700.000.000đ tại N ân   n  t ươn  mại cổ p ần p  t triển    n  p   

Hồ Chí Minh - c i n  n  Vĩn  Lon .   

Do điều kiện kin  doan  S op quần  o tại căn n   trên t ửa đất s  62 v  

t ửa 64 nêu trên b  t iếu v n nên b  L p  i t am  ia  óp  ụi do b  N ô     

Thu Th (tên t ườn   ọi l  D) l m c ủ  ụi   t đầu v  va  t êm tiền của c      

l m v n kin  doan . Do buôn b n k ôn  được dẫn đến c ậm đón   ụi v   óp 

tiền c o b     nên bà Th b n với b  L l m  ợp đồn  va  tiền 1.600.000.000đ 

tại văn p òn  côn  c ứn   ạ       v o n    26/6/2021, n ưn  b  Th không 

đưa tiền m t m  đợi đến n    01/7/2021 b  L và bà Th đến N ân   n  b     

giao cho bà L s  tiền 700.000.000đ để b  L tr  nợ N ân   n  v  cộn  dần c c 

k o n tiền m  b     đã đưa n iều lần trước đó v  tiền nợ  ụi để k i n o đủ s  
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tiền 1.600.000.000đ t eo  ợp đồn  va  tiền n    26/6/2021 t   xem n ư t ực 

tế b  L có nợ b     s  tiền 1.600.000.000đ.  

  ôn  qua  ợp đồn  va  tiền n    26/6/2021 bà Th sợ b  L mất k   

năn  t an  to n nên  êu cầu l m  ợp đồn  c u ển n ượn  căn n   nằm trên 

t ửa 62 v  64 qua c o b   h đứn  tên, b  L k ôn  đồn  ý. V  đất n   có một 

p ần tron  t ửa 62 l  đất của ủ  ban n ân dân t   trấn C i N mà bà L c ưa tr  

 i  tr . M t k  c  i  tr  đất v  n   của b  L l  2,5 tỷ, có n iều n ười tr  1,8 tỷ 

bà L c ưa b n. Cộn  s  tiền m  b     đưa bà L tại N ân   n  700.000.000đ, 

tiền m t đưa n iều lần k o n  300.000.000đ, tiền  ụi k o n  300.000.000đ, 

nếu tín  luôn k o n  ụi mãn 300.000.000đ t   tổn  cộn  k o n  

1.600.000.000đ tươn  đươn   ợp đồn  va  tiền n    26/6/2021.  u  n iên b  

Th  p lực bà L p  i ký  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất t ửa 62 v  

64  ắn liền căn n   c o b    . Do l m ăn b  L sợ tai tiến  nên ngày 02/7/2021 

b  v  c ồn  l  ôn  Lê Min  V đến p òn  côn  c ứn   ạ       ký  ợp đồn  

c u ển n ượn .       có  ứa k i n o có tiền tr  t    ủ  c c  ợp đồn  nêu 

trên.  

Khi bà L có tiền liên  ệ b     để  ủ   ợp đồn  c u ển n ượn  n    

02/7/2021 n ưn  b     k ôn  đồn  ý c o rằn  đã mua đứt, b n đoạn nên 

k ôn  đồn  ý  ủ   ợp đồn .  

V  vậ , bà L  êu cầu  òa  n  i i qu ết: 

Vô  iệu  ợp đồn  va  tiền s  09148, qu ển s  02/2021 P/CC-

SCC/H GD n    26/6/2021 lập tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ        iữa bà 

N u ễn       u L và ông Lê Minh V với b  N ô       u   . V  sau k i ký 

tên v o  ợp đồn  va  v  được Văn p òn  côn  c ứn   ạ       c ứn  t ực t   

bà Th k ôn   iao tiền c o b  L, ông V t eo t ỏa t uận tron   ợp đồn . 

Vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất s  09455, qu ển s  

03/2021TP/CC-SCC/H GD lập n    02/7/2021 tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ 

       iữa N u ễn       u L và Lê Minh V với N ô       u    đ i với t ửa 

đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa s  64, tờ b n đồ s  26, diện 

tíc  42,7m
2
, cùn  loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại khóm M, t   trấn C i 

N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  c o rằn  b     đã c iếm đoạt của b  L. 

M c dù có ký kết  ợp đồn  c u ển n ượn , n ưn  t ực c ất l   ợp đồn  vay 

t i s n.  

Vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất  iữa b  N ô     

Thu Th v  N u ễn     Min   , đ i với t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện 

tíc  73,2m
2
 v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m

2
, loại đất trồn  

câ  lâu năm, cùn  tọa lạc tại khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  

Vĩn  Lon .  

C c n u ên đơn đồn  ý tr  lại b  đơn s  tiền va  n iều lần cộn  lại l  

1.300.000.000đồn  (Một tỷ ba trăm triệu đồn ), k ôn  đồn  ý tr  lãi. 
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T eo đơn p ản tố ngày 26/01/2022 của bị đơn Ngô T ị T u T  trình 

bày:  

Yêu cầu c ấm dứt  ợp đồn  t uê n   n    22/7/2021 được ký kết  iữa 

n u ên đơn v  b  đơn.  uộc vợ c ồn  b  L, ông V p  i tr  lại t i s n t uê t eo 

 ợp đồn  t uê n   n    22/7/2021  ồm: căn n   cấp 4  ắn liền với t ửa đất s  

62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện 

tíc  42,7m
2
, tọa lạc tại khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  

Long. 

Hợp đồn  t uê n   n    22/7/2021 có nội dun : bà Th cho ông V và bà 

L t uê lại căn n   cấp 4  ắn liền với t ửa đất 62 v  64 nêu trên, t ời  ạn t uê 

06 tháng ( từ n    22/7/2021 đến  n    22/01/2022), k ôn  tín  tiền t uê, vì 

bà Th vừa mới n ận c u ển n ượn  của b  L đầu t  n  7/2021, k i đó b  L 

mu n ở lại t êm 06 t  n  nên b     tạo điều kiện c o b  L bằn  cách cho thuê 

n   k ôn  lấ  tiền.  ến n    22/01/2022 l   ết t ời  ạn t uê b     có thông 

b o  êu cầu b  L, ông V tr  n   đất, n ưn  k ôn  tr  v  cũn  k ôn  liên  ệ để 

t ỏa t uận v  còn k ởi kiện b     ra  òa  n n ân dân  u ện Man    ít. Hiện 

nay bà Th đã c u ển n ượn  n   đất c o b  N u ễn     Min   , việc c u ển 

n ượn  đã  o n t  n , b    đan  đứn  tên  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đất.    L và ông V k ôn   iao tr  n   đất k i  ết t ời  ạn t uê l  c  ý c iếm 

dụn  t i s n,  â  k ó k ăn v  t iệt  ại c o b     rất n iều.  

Ông Lê Hồng Đ1 là người đại diện  ợp p áp của bà T  trìn  bày tại 

Tòa án sơ t ẩm:  

Bà Th và bà L t ỏa t uận  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất 

đ i với t ửa 62, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  

42,7m
2
, mục đíc  sử dụn  đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc khóm M, t   trấn C i 

N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  với  i  1.400.000.000đ. Hai bên t ỏa 

t uận xon  đến ngày 26/6/2021 thì bà Th v  vợ c ồng bà L đến văn p òn  

côn  c ứn   ạ       để côn  c ứn   ợp đồn  t    iấ  c ứn  n ận qu ền sử 

dụn  đất bà L đan  t ế c ấp Ngân hàng nên k ôn  côn  c ứn  được  ợp 

đồn , côn  c ứn  viên tư vấn c o  ai bên ký  ợp đồn  va . Do lúc này không 

biết tiền v n v  lãi của b  L nợ Ngân hàng bao n iêu nên   i  ợp đồn  va  s  

tiền l  1.600.000.000đ,  ợp đồn  va  l   i  c c  để t ực  iện  ợp đồn  c u ển 

n ượn  qu ền sử dụn  đất. 

 Cùng ngày 26/6/2021  ai bên t ỏa t uận đến N ân   n  HDbank Vĩn  

Long tr  tiền để bà L lấ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất về c u ển 

n ượn , n ưn  N ân   n  tr  lời do cu i t  n   n   ưởn  c ỉ tiêu    đó của 

ngân hàng nên đề n    đến đầu t  n  7/2021 hãy đến N ân   n  tr  tiền. Do 

đó v o ngày 01/7/2021 hai bên cùn  đến Ngân hàng, bà Th giao cho bà L s  

tiền 900.000.000đ tr  vào N ân   n  lấ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất 

về để c u ển n ượn  cho bà Th  Qua ngày hôm sau 02/7/2021 bà Th  iao s  

tiền c u ển n ượn  đất còn lại c o b  L l  500.000.000đ nên vợ c ồn  b  L, 
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ông V và bà Th đến p òn  côn  c ứn   ạ       ký  ợp đồn  c u ển n ượn  

02 t ửa đất 62 v  64. Sau khi n ận đủ tiền b  L có viết biên n ận  iao c o b  

Th và bà Th có cho bà L t uê lại để l m nơi mua b n, n ưn  k ôn  lấ  tiền 

thuê. Ngày 30/10/2021 bà L có  ỏi b   h để sửa lại n  , bà Th k ôn  đồn  ý 

c o sửa, n ưn  b  L vẫn sửa, tuy nhiên bà Th k ôn  n ăn c n. Việc c u ển 

n ượn  l   ợp p  p nên b     tiếp tục c u ển n ượn   ai t ửa đất trên cho bà 

N u ễn     Min    với  i  1.800.000.000đ để xoa  xở l m ăn, t ủ tục c u ển 

n ượn  đã  o n tất,  iện na  b  N u ễn     Min  T đã đứn  tên qu ền sử 

dụn  đất. K i b     c u ển n ượn  c o b    thì bà L k ôn  có n ăn c n, t ủ 

tục c u ển n ượn   iữa b     và bà T  ợp p  p.   eo đơn p  n t  t   bà Th 

 êu cầu b  L  iao lại to n bộ n   v  đất c o b  Min    sử dụn . Bà Th không 

đồn  ý  êu cầu k ởi kiện của c c n u ên đơn.  

Người có quy n lợi ng ĩa v  liên quan bà Nguyễn T ị Min  T trình bày:  

Bà T thừa n ận việc chu ển n ượn   iữa bà và bà Th đún  n ư n ười 

đại diện của b     trình bày. Hiện nay t ửa đất s  62 v  64 do bà đứn  tên 

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất đất, k i b  n ận c u ển n ượn  đất của b  

Th, bà L k ôn  có tran  c ấp   , bà biết trên đất có căn n    iện b  L đan  sử 

dụn  b n quần  o, n ưn  do bà Th đã cho xem  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

đất do bà Th đứn  tên  ợp p  p và bà L có ký  ợp đồn  c o t uê n   với b  

Th t ời  ian từ n    22/7/2021 đến n    22/01/2022, nên bà k ôn  có đến   p 

bà L để t ỏa t uận việc  iao n  . Sau đó x   ra tran  c ấp nên b  c ưa n ận 

được n  , đất, bà khôn  đồn  ý  êu cầu k ởi kiện của b  L và ông V. Trườn  

 ợp  êu cầu k ởi kiện của b  L được c ấp n ận t   bà k ôn   êu cầu  o   n 

 i i qu ết tran  c ấp  ợp đồn  c u ển n ượn  với bà Th để b  v  b  L tự t ỏa 

t uận với n au. 

Tại bản án dân sự sơ t ẩm số 43/2023/DS-ST ngày 17/8/2023 của Tòa 

án n ân dân  uyện Mang T ít đã quyết địn :  

C ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của n u ên đơn b  N u ễn       u L và 

ông Lê Minh V.  

Vô  iệu  ợp đồn  va  tiền s  09148, qu ển s  02/2021 P/CC-

SCC/H GD n    26/6/2021 lập tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ        iữa bà 

N u ễn       u L và ông Lê Minh V với b  N ô       u   . 

Vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất s  09455, qu ển s  

03/2021TP/CC-SCC/H GD lập n    02/7/2021 tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ 

       iữa bà N u ễn       u L, ông Lê Minh V với bà N ô       u    đ i 

với t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
, mục đíc  sử dụn :  ất 

trồn  câ  lâu năm v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m
2
, mục 

đíc  sử dụn :  ất trồn  câ  lâu năm.  ất cùn  tọa lạc tại khóm M, t   trấn C i 

N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . 

 uộc b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V có n  ĩa vụ  o n tr  lại 

c o b  N ô       u    s  tiền 1.400.000.000đ (Một tỷ b n trăm triệu đồn ) 
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v  tiền lãi tín  đến n    11/8/2023 l  295.166.666đ (Hai trăm c ín mươi lăm 

triệu một trăm s u mươi s u n  n sáu trăm s u mươi s u đồn ). 

Vô  iệu Hợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất s  12082, qu ển 

s  04/2021 P/CC-SCC/H GD lập n    02/11/2021, tại Văn p òn  côn  

c ứn   ạ        iữa b  N ô       u    v  b  N u ễn     Min   , đ i với 

t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
, mục đíc  sử dụn :  ất trồn  

câ  lâu năm v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m
2
, mục đíc  sử 

dụn :  ất trồn  câ  lâu năm.  ất cùn  tọa lạc tại K óm M,     trấn C i N, 

 u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon .  

 uộc b  N ô       u    có n  ĩa vụ  o n tr  c o b  N u ễn     Min  

T s  tiền 1.800.000.000đ (Một tỷ t m trăm triệu đồn ).  

D n  c o b  N u ễn     Min    một vụ kiện dân sự về bồi t ườn  t iệt 

 ại về  ợp đồn  dân sự k i có  êu cầu.  

Côn  n ận c o b  N u ễn       u L được qu ền sử dụn  t ửa đất s  

62, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa đất s  64, diện tíc  42,7m

2
, tờ b n đồ s  26, loại 

đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, 

tỉn  Vĩn  Long (  eo  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất D  780430, s  v o 

sổ cấp GCN: Cs05519 v   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất D 780431, s  

v o sổ cấp GCN CS05520, Sở   i n u ên v  Môi trườn  tỉn  Vĩn  Lon  cấp 

cùng ngày 16/11/2021), do b  N u ễn     Min    đứn  tên  iấ  c ứn  n ận. 

C c đươn  sự được qu ền đăn  ký, điều c ỉn , cấp đổi qu ền sử dụn  

đất để đứn  tên tron   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất đ i với p ần đất trên 

tại cơ quan N   nước có t ẩm qu ền t eo qu  đ n  của luật  ất đai. 

 K ôn  c ấp n ận  êu cầu p  n t  của b  đơn b  N ô       u    về  êu 

cầu vô  ợp  ợp đồn  t uê n   lập n    22/7/2021  iữa b  N ô       u    và 

b  N u ễn       u L v   êu cầu di dời to n bộ t i s n  iao n   v  đất c o b  

N ô       u   . 

N o i ra  n sơ t ẩm còn tu ên về n  ĩ vụ c ậm t i   n   n, c i p í t  

tụn ,  n p í v  qu ền k  n  c o của c c đươn  sự.  

N    29/8/2023 b  đơn b  N ô       u    v  n ười có qu ền lợi, n  ĩa 

vụ liên quan N u ễn     Min    k  n  c o  êu cầu  òa  n cấp p úc t ẩm  i i 

qu ết: 

Bà Th yêu cầu sửa b n  n sơ t ẩm: k ôn  c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện 

của n u ên đơn, c ấp n ận  êu cầu p  n t  của b  đơn.  uộc b  N u ễn     

Thu L và ông Lê Minh V  iao t ửa đất s  62 v  64  ắn liền căn n   cấp 4 trên 

đất c o b    .  

Bà T  êu cầu sửa b n  n sơ t ẩm: k ôn  c ấp n ận  êu cầu k ởi kiện 

của n u ên đơn về việc vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn   iữa b     và bà T 

ký n    02/11/2021.  uộc b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V  iao t ửa 

đất s  62 v  64  ắn liền căn n   cấp 4 trên đất c o b     để b      iao lại c o 

bà T.  
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Tại p iên tòa p úc t ẩm ngày 18/01/2024: 

Ông  rươn  N ọc S đại diện c o b  N ô       u Th vẫn  iữ n u ên 

 êu cầu kháng cáo. 

   N u ễn     Min    vẫn  iữ n u ên  êu cầu k  n  c o.  

C   Lê     Min  H l  n ười đại diện  ợp p  p của bà L và ông Lê Minh 

V k ôn  đồn  ý k  n  c o của b     và bà T, đề n     iữ n u ên b n  n sơ 

t ẩm.  

Người làm c ứng: 

    rần     Mỹ C trình bày: bà L t ỏa t uận c u ển n ượn  đất c o b  

Th, do bà là c n bộ N ân   n  về  ưu biết l m  iấ  tờ nên bà Th n ờ b  đi l m 

dùm. Vào ngày 26/6/2021 bà Th, vợ c ồn  b  L v  b  cùn  n au đến p òng 

côn  c ứn   ạ       để l m  ợp đ t cọc c u ển n ượn  đất, n ưn  do  iấ  

CNQSD  của b  L đan  t ế c ấp n ân   n  nên không làm được. Do bà Th 

p  i đưa tiền c o b  L tr  nợ lấ   iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất ra và 

k ôn  biết b  Lý nợ N ân   n  bao n iêu v  l m t ế n o để đ m b o s  tiền 

bà Th đưa ra nên Côn  c ứn  viên  ướn  dẫn l m  ợp đồn  va . Hai bên bàn 

bạc t  n  n ất ký hợp đồn  va  1,6 tỷ đồn  n ưn  k ôn  có  iao n ận tiền. 

Sau đó cùn  n au đến N ân   n  HDbank để tr  tiền, n ưn  c n bộ Ngân 

hàng nói cu i t  n   n   ưởn  c ỉ tiêu của N ân   n  nên kêu đầu t  n  

7/2021 đến tr  nên các bên đi về.  ến n    02/7/2021 bà đi cùng bà Th và  bà 

L, ông V đến P òn  côn  c ứn   ạ      , b  c ứn  kiến trực tiếp  ai bên ký 

 ợp đồn  c u ển n ượn  n  , đất.   

    rần     Hồn    trình bày: b  mở tiệm b n cơm tại t   trấn C i N, 

 u ện Man    ít, b  L và bà Th t ườn    é qu n của b . N    01/7/2021 b  

Th có n ờ b  đi đến N ân   n  để  iao tiền c o b  L, v  đem s  tiền n iều b  

Th sợ k ôn  d m đi một m n  nên n ờ b  đi cùn .  ại N ân   n  b     giao 

cho bà L s  tiền 900.000.000đ, b  L tr  nợ N ân   n  xon  lấ   iấ  chứn  

n ận qu ền sử dụn  đất về, đến n    02/7/2021 b  c ứn  kiến b     giao cho 

bà L s  tiền 500.000.000đ tại qu n cơm của b  và bà có nghe bà L nói n ận lần 

n   nữa l  xon .   

           Tại phiên tòa p úc t ẩm ngày 24/01/2024 có mặt đầy đủ các đương sự.   

           Bà L cun  cấp vi bằn  s  12 (2024)/VB- PL n    22/01/2024, vi bằn  

được tríc  từ điện t oại của b  L   i âm lại cuộc nói c u ện  iữa b  L và bà 

Th, Hội đồn  xét xử côn  b  công khai to n bộ đoạn   i âm.   

          C   H l  n ười đại diện của b  L c o rằn  tại tran  3 của Vi bằn  b     

t ừa n ận c o b  L va  một tỷ ba trăm triệu đồn .  u  n iên b  L mu n 

t ươn  lượn  t ỏa t uận với nên đồn  ý tr  b     tổn  cộn  v n, lãi l  

1.800.000.000đ (một tỷ t m trăm triệu đồn ), đề n    Hội đồn  xét xử côn  

n ận sự tự n u ện của b  L. 

          Ông V t  n  n ất ý kiến của b  L, đồn  ý tr  bà Th s  tiền 

1.800.000.000đ ( một tỷ t m trăm triệu đồn ).  
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          Bà Th t ừa n ận  iọn  nói tron  đoạn   i âm l  của b    , tuy nhiên 

ông S l  n ười đại diện của bà Th tr n  b   k ôn  có c ỗ nào trong đoạn ghi 

âm t ể  iện b     t ừa n ận có cho bà L va  s  tiền 1.300.000.000đ, tại tran  

3 của vi bằn  b     c ỉ n ắc lại lời nói của b  L m  t ôi, từ đầu đến cu i do b  

L tự nói một tỷ ba, b     k ôn  t ừa n ận có cho bà L va  tiền. Bà Th không 

đồn  ý n ận s  tiền 1.800.000.000đ do vợ c ồn  b  L đưa ra tại p iên tòa  ôm 

nay, v  việc c u ển n ượn  n  , đất l  có t ật,  iữ n u ên  êu cầu k  n  c o, 

khôn  t a  đổi.  

 P át biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại p iên tòa ngày 24/01/2024: 

          p dụn   iều 300, k o n 2  iều 308  ộ luật t  tụn  dân sự, k o n 2 

 iều 29 N    qu ết s  326/2016/U  VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t ườn  vụ Qu c  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử 

dụn   n p í v  lệ p í  òa  n.  

         Sửa b n  n sơ t ẩm s  43/2023/DS-S  n    17/8/2023 của  òa  n n ân 

dân  u ện Man    ít. C ấp n ận một p ần k  n  c o của b  đơn N ô       u 

Th v  n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan N u ễn     Min   .Côn  n ận 

sự tự n u ện của b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V tr  b  N ô       u 

Th s  tiền 1.800.000.000đ. Sửa lại  n p í sơ t ẩm, do sửa  n nên n ười k  n  

c o k ôn  p  i c  u  n p í p úc t ẩm.  

 

  Ậ   Ị       TÒA ÁN 

 

   t ủ t c tố t ng:  

[1] N    17/8/2023 Tòa  n cấp sơ t ẩm tu ên  n, đến n    29/8/2023 b  

đơn b  N ô       u    v  n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan N u ễn     

Minh T kháng cáo l  còn tron   ạn luật đ n , c c đươn  sự nộp tiền tạm ứn  

 n p í p úc t ẩm nên k  n  c o được xem xét  i i qu ết t eo t ủ tục phúc 

t ẩm.  

[2] Về quan  ệ p  p luật tran  c ấp: t eo đơn k ởi kiện của n u ên đơn 

 êu cầu vô  iệu  ợp đồn  va  t i s n v  vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn  

qu ền sử dụn  đất các nguyên đơn v  b  đơn,  iữa b  đơn v  n ười có qu ền 

lợi, n  ĩa vụ liên quan. Tuy nhiên Tòa  n cấp sơ t ẩm c ỉ n ận đ n  có một 

quan  ệ p  p luật tran  c ấp l  “Hợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất” 

l  c ưa đầ  đủ v  c ưa p ù  ợp với  êu cầu của n u ên đơn. Do đó Hội đồn  

xét xử p úc t ẩm x c đ n  lại quan  ệ p  p luật tran  c ấp l  “Hợp đồng vay 

t i s n v   ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất”.  

[3]  ron  qu  tr n   i i qu ết tại  òa  n cấp p úc t ẩm v  tại p iên tòa 

n    18/01/2024 ôn   rươn  N ọc S l  n ười đại diện  ợp p  p của b  đơn 

 êu cầu Tòa án đưa bà  rần     Hồn    v  b    rần     Mỹ C t am  ia t  

tụn  với tư c c  l  n ười l m c ứn . Xét  êu cầu của ôn  S phù  ợp với quy 
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đ n  tại  iều 77  ộ luật t  tụn  dân sự nên được Hội đồn  xét xử c ấp n ận 

đưa b    và bà C t am  ia t  tụn  tron  vụ  n với tư c c  là n ười l m c ứn .  

   nội dung:  

Xét k  n  c o của b  N ô       u   :  

 [1] Xét  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất lập n    02/7/2021 

 iữa bà N u ễn       u L, ông Lê Minh V và bà N ô       u   :  

Hợp đồn  được côn  c ứn  tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ       có nội 

dun : b  N u ễn       u L, ông Lê Minh V c u ển n ượn  c o b  N ô     

Thu Th t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa 64, tờ b n đồ 

s  26, diện tíc  42,7m
2
, cùn  loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại khóm M, 

t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon , giá ghi trong  ợp đồn  là 

700.000.000đ (    trăm triệu đồn ), n ưn  t eo “gi y mua bán n à đ t” ngày 

01/7/2021 và “biên n ận” ngày 02/7/2021 do bà L viết v  ký tên thì giá 

c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất đ i với  ai t ửa đất nêu trên là 

1.400.000.000đ (Một tỷ b n trăm triệu đồn ). Mục đíc  c c bên t ỏa t uận ghi 

v o  ợp đồn  c u ển n ượn   i  700.000.000đ l  để  i m tiền nộp t uế.  

Xét về   n  t ức v  nội dun  của  ợp đồn  l  đún  qu  đ n  của p  p 

luật.   ời điểm ký tên v o  ợp đồn  c u ển n ượn  c c bên t am  ia  iao kết 

có năn  lực   n  vi dân sự, đủ điều kiện t ực  iện c c qu ền của n ười sử 

dụn  đất t eo qu  đ n  tại các  iều 167,  iều 188 Luật đất đai năm 2013. C c 

bên có ký tên v o từn  tran  của  ợp đồn  c u ển n ượn  là tự n u ện ký kết 

và cam đoan c  u tr c  n iệm trước p  p luật về tín  c ín  x c, tín   ợp p  p 

của c c  iấ  tờ đã cun  cấp liên quan đến c u ển n ượn  t ửa đất s  62 và 64. 

Mục đíc  của  ợp đồn  c u ển n ượn  nêu trên k ôn  vi p ạm điều cấm của 

luật, k ôn  tr i đạo đức xã  ội. Ngày 01/7/2021 bà Th giao cho bà L s  tiền 

900.000.000đ, n    02/7/2021  iao t êm 500.000.000đ, tổn  cộn  đã  iao đủ 

s  tiền c u ển n ượn  là 1.400.000.000đ (Một tỷ b n trăm triệu đồn ) phù 

 ợp với gi y mua bán n à đ t lập ngày 01/7/2021, biên n ận lập ngày 

02/7/2021 do bà L viết và ký tên, p ù  ợp với lời tr n  b   của n ữn  n ười 

l m c ứn  tại p iên tòa p úc t ẩm. Do đó  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử 

dụn  đất nêu trên l   iao d c  dân sự đủ điều kiện có  iệu lực t eo qu  đ n  tại 

 iều 116, 117  ộ luật dân sự 2015 nên được côn  n ận.  

[2] Ngoài ra sau k i ký kết  ợp đồn  c u ển n ượn , bà Th làm thủ tục 

đăn  ký cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất, t ực  iện n  ĩa vụ t i c ín  

với n   nước thì bà L cũn  có tờ k ai nộp t uế t u n ập c  n ân đ i với việc 

c u ển n ượn   ai t ửa đất nêu trên ( bút lục 128, 130). Bà Th đã được cấp 

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất n    21/7/2021. N ư vậ  b  L c o rằn  

k ôn  có c u ển n ượn  c o b      ai t ửa đất 62 và 64 nêu trên là không 

p ù  ợp t ực tế. 

[3] Ông V t ừa n ận n    02/7/2021 ông và bà L có đến p òn  côn  

c ứn   ạ       ký  ợp đồn  c u ển n ượng qu ền sử dụn  đất với b    , 
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n ưn  ký t eo  êu cầu của b  L, sau đó b  L làm gì thì làm, ông không quan 

tâm, n ư vậ  ôn  V m c n iên để c o b  L tự qu ết đ n  việc c u ển n ượn  

nhà, đất v  n ận tiền từ b  đơn.  ại p iên tòa p úc t ẩm n    24/01/2021 ôn  

V có  êu cầu đ n   i  lại n   đất, nếu p ù  ợp với  i  t   trườn   iện na  

k o n  2,8 tỷ đồn   o c 3 tỷ đồn  thì ông đồn  ý c u ển n ượn . N ư vậ  b  

L và ông V c o rằn  k ôn  c u ển n ượn  nhà, đất c o b     là không phù 

 ợp.  

[4]  ại p iên tòa p úc t ẩm, bà L trình bày có vay tiền của bà Th n iều 

lần cộn  lại l  200.000.000đ, v o ngày 01/7/2021 bà Th đưa 700.000.000đ tr  

ngân hàng, ngày 02/7/2021 lúc c iều t i bà Th đưa 300.000.000đ ( không có ai 

l m c ứn ), đến ngày 07/7/2021 bà Th đứn  n o i cổn  vứt v o n   c o b  L 

t êm 100.000.000đ, tổn  cộn  l  1.300.000.000đ (Một tỷ ba trăm triệu đồn ), 

n ưn  c c lần  iao n ận tiền  iữa b  L và bà Th không có l m biên n ận. Bà 

Th khôn  t ừa n ận có cho bà L vay s  tiền 1.300.000.000đ.  ron  su t qu  

tr n   i i qu ết vụ  n, n o i lời tr n  b   t   bà L k ôn  cun  cấp được t i 

liệu, c ứn  cứ c ứn  min  có vay của b     s  tiền 1.300.000.000đ, bà L trình 

b   k ôn  có đón  lãi lần n o v  cũn  k ôn  có t i liệu, c ứn  cứ n o t ể  iện 

 ai bên có t ỏa t uận về lãi suất.  

[5]  òa  n cấp sơ t ẩm căn cứ v o lời k ai của b  L t ừa n ận có vay bà 

Th n iều lần s  tiền 1.300.000.000đ (một tỷ ba trăm triệu đồn ), n ưn  buộc 

bà L, ông V có n  ĩa vụ tr  bà Th s  tiền 1.400.000.000đ (một tỷ b n trăm 

triệu đồn ) theo  iấ  “mua bán n à đ t” do bà L viết ngày 01/7/2021 v  “biên 

n ận” ngày 02/7/2021, đồn  t ời vô  iệu  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử 

dụn  đất  iữa b  L, ông V và bà Th lập n    02/7/2021 tại văn p òn  côn  

c ứn   ạ       l  k ôn  có căn cứ, k ôn  p ù  ợp với t i liệu, c ứn  cứ có 

tron   ồ sơ vụ  n.  

[6]   i với Vi bằn  s  12 (2024) /V  -  PL do văn p òn  t ừa p  t lại 

Lâm Tú Q lập n    22/01/2024 do bà L giao nộp tại p iên tòa n    

24/01/2024:  

Bà L khai vi bằn  được trích từ cuộc   i âm nói c u ện qua điện t oại 

 iữa b  L và bà Th. Tòa  n cấp p úc t ẩm đã côn  b  đoạn   i âm tại p iên 

tòa, sau khi nghe đoạn   i âm t   bà L và bà Th đều t ừa n ận  iọn  nói trong 

đoạn   i âm l  của c c đươn  sự.  â  l  t n  tiết được c c đươn  sự t ừa n ận 

nên k ôn  cần p  i c ứn  min  t eo qu  đ n  tại  iều 92  ộ luật t  tụn  dân 

sự.  

Nội dun  đoạn ghi âm t ể  iện b  L nói vay của b     s  tiền là một tỷ ba 

trăm triệu đồn , n ưn  b     x c đ n  b  L c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất, 

tại tran  3 của Vi bằn  bà Th c ỉ n ắc lại lời nói của b  L, bà Th k ôn  t ừa 

n ận tiền va . N ư vậ  vi bằn  cũn  k ôn  c ứn  min  được có sự việc bà Th 

cho bà L vay s  tiền một tỷ ba trăm triệu đồn .  
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Ngày 24/10/2021 bà L có  ửi đơn đến Cơ quan c n  s t điều tra Côn  an 

 u ện Man    ít t   i c b  Th. Tuy nhiên tại biên b n l m việc n    

08/11/2021 của Côn  an  u ện Man    ít t   ôn  V, bà L đều t ừa n ận có 

đến p òn  côn  c ứn   ạ       ký  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  

đất với b    .V  vậ  k ôn  có căn cứ để c o rằn  ôn  V, bà L không có 

c u ển n ượn  n  , đất.  

Sau khi bà Th được cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất thì ngày 

22/7/2021 bà L mượn lại n   để sắp xếp c ỗ buôn b n nên đã l m  ợp đồn  

cho thuê nhà t ời  ian 06 t  n , k ôn  lấ  tiền t uê.    L t ừa n ận có ký v o 

 ợp đồn  t uê n  , n ưn  c o rằn  do tin tưởn  b     nên mới ký l  k ôn  có 

căn cứ. Vì bà L có đầ  đủ năn  lực   n  vi dân sự, k ôn  b  ai đe dọa, ép buộc 

p  i ký.  ron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n, b  Th có đơn p  n t   êu cầu  iao 

tr  n   đất, n ưn  do vụ  n t ụ lý từ t  n  11/2021 đến na  c ưa  i i qu ết 

xong, k ôn  p  i b     bỏ m c không có  êu cầu  iao nhà.  

 òa  n đã tiến   n  xem xét t ẩm đ n  tại c ỗ vào ngày 06/12/2023, qua 

xem xét t ẩm đ n  thì bà L và ông V k ôn  sin  s n  tron  căn n    ắn liền 

với  ai t ửa đất nêu trên (62,64) mà do bà L l m nơi buôn b n quần  o ma  

sẵn,  iện na  đan  đón  cửa.  

[7]   i với  ợp đồn  va  tiền s  09148,qu ển s  02/2021/TP/CC-

SCC/H GD n    26/6/2021 được lập tại Văn p òn  côn  c ứn   ạ       có 

nội dun : b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V có va  của b  N ô       u 

Th s  tiền 1.600.000.000đ, t ời  ạn va  một t  n  (từ n    26/6/2021 đến 

ngày 26/7/2021).  ại đơn k ởi kiện n    25/10/2021, đơn k ởi kiện bổ sun  

v  b n k ai ý kiến cùn  n    22/11/2021 của b  L và ông V  êu cầu: tu ên vô 

 iệu  ợp đồn  va  tiền s  09148, qu ển s  02/2021 P/CC-SCC/H GD n    

26/6/2021  iữa bà L, ông V và bà Th. V  sau k i ký tên v o  ợp đồn  va  v  

được văn p òn  côn  c ứn   ạ       c ứn  t ực t   b     k ôn   iao tiền 

cho bà L, ông V t eo t ỏa t uận tron   ợp đồn . N ư vậ  b  L và ông V t ừa 

n ận  ợp đồn  va  n    26/6/2021 c c bên k ôn  t ực  iện nên  êu cầu vô 

 iệu n a  k i k ởi kiện ban đầu.  ron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n tại cấp sơ 

t ẩm, n u ên đơn v  b  đơn t ừa n ận  ợp đồn  va  k ôn  t ực  iện nên 

t  n  n ất vô  iệu,  n sơ t ẩm đã tu ên vô  iệu  ợp đồn  va  n    26/6/2021 

t eo t ỏa t uận của c c bên v  cũn  k ôn  có ai k  n  c o đ i với  ợp đồn  

va  n  , nên Hội đồn  xét xử k ôn  đ t ra  i i qu ết. 

[8] Xét k  n  c o của b  N u ễn     Min   : 

Xét  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất lập n    02/11/2021 

 iữa b  N ô       u Th với b  N u ễn     Min  T đ i với t ửa đất s  62 và 

64. Sau k i n ận c u ển n ượn  đất từ b  L, bà Th đã được cấp  iấ  c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đất t   b  L cũn  k ôn  n ăn c n tran  c ấp    với b     

về việc bà Th được cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất. Bà Th mu n 

c u ển n ượn  lại kiếm lời nên  ợi ý c u ển n ượn  lại c o b  L với  i  1,8 
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tỷ đồn , n ưn  b  L k ôn  đồn  ý.  ến ngày 02/11/2021 bà Th ký  ợp đồn  

c u ển n ượn  lại c o b  N u ễn     Min    với  i    i tron   ợp đồn  l  

800.000.000đ, n ưn  c c bên t ừa n ận l  1.800.000.000đ. Hợp đồn  c u ển 

n ượn  được p òn  côn  c ứn   ạ       c ứn  n ận. Khi bà Th ký  ợp đồn  

c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất c o bà T thì bà Th l  n ười đứn  tên tron  

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất nên bà T mới n ận c u ển n ượn , bà L 

và ông V cũn  k ôn  có sin  s n  tron  căn n    ắn liền trên đất.    L yêu 

cầu cơ quan công an  i i qu ết n ưn  bà T k ôn  biết. Xét về   n  t ức v  nội 

dun  của  ợp đồn  l  đún  qu  đ n  tại  iều 116, 117, 500, 501, 502  ộ luật 

dân sự 2015. Bà T đã được Sở t i n u ên v  môi trườn  tỉn  Vĩn  Lon  cấp 

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất t ửa 62 v  64 cùn  n    16/11/2021. Do 

đó côn  n ận  ợp đồn  c u ển n ượn  lập n    02/11/2021  iữa Th và bà T 

đ i với t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tích 73,2m
2
 v  t ửa 64, tờ b n đồ 

s  26, diện tíc  42,7m
2
, cùn  loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại khóm M, 

t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  l   ợp p  p, có  iệu lực p  p 

luật.  

 ại p iên tòa p úc t ẩm b      êu cầu  iao n  , đất cho bà T, vì bà T đã 

được cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất, b    đồn  ý. Do đó Hội đồn  

xét xử  iao n  , đất c o b    l  p ù  ợp.  

[9]   i với căn n   b  L xây dựn  lấn san  đất do n   nước qu n lý: 

Theo biên b n l m việc n    07/5/2019 của U ND t   trấn C i N p ần 

căn n   lấn san  đất n   nước có diện tíc  là 16,3m
2
.  ại biên b n x c min  

ngày 29/01/2024, n ười đại diện  ợp p  p của Ủ  ban n ân dân t   trấn C i N 

có ý kiến: Nếu  òa  n  i i qu ết  iao n  , đất c o ai t   k i n   nước b n đấu 

 i  đề n    t am  ia đấu  i , nếu k ôn  b n đấu  i  m  n   nước có n u cầu 

sử dụn  t   đề n    t  o dỡ vật kiến trúc trên đất để tr  lại đất c o n   nước 

qu n lý, k ôn  bồi t ườn .   

Bà Ngu ễn     Min    tr n  b  : nếu được côn  n ận  ợp đồn  c u ển 

n ượn  qu ền sử dụn  đất, giao nhà và c c t ửa đất s  62,64 cho bà, khi nhà 

nước b n đấu  i  bà sẽ t am  ia đấu  i   o c nếu n   nước lấ  lại p ần đất lấn 

c iếm có p ần nhà lấn san  t   bà đồng ý t  o dỡ vật kiến trúc trên p ần lấn 

c iếm, tr  lại đất cho nhà nước, k ôn   êu cầu bồi t ườn ,  ội đồn  xét xử   i 

n ận ý kiến n   của  .  

      [10]  ừ n ữn  n ận đ n  trên, Hội đồn  xét xử c ấp n ận to n bộ kháng 

c o của b  đơn N ô       u    v  n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan 

N u ễn     Min   . Căn cứ k o n 2  iều 308 bộ luật t  tụn  dân sự, sửa b n 

 n dân sự sơ t ẩm s  43/2023/DS-S  n    17/8/2023 của  òa  n n ân dân 

 u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . Côn  n ận  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền 

sử dụn  đất được ký kết n    02/7/2021  iữa b  L, ông V và bà Th. Công n ận 

Hợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất được ký kết n    02/11/2021 

giữa b     và bà T, đ i với t ửa đất s  62, diện tíc  73,2m
2
 v  t ửa 64, diện 
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tích 42,7m
2
, cùng tờ b n đồ s  26, cùn  loại đất trồn  câ  lâu năm, tọa lạc tại 

khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon .  uộc b  L và ông 

V giao  ai t ửa đất nêu trên và căn n   cấp 4 nằm trên  ai t ửa đất được cấp 

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất cho bà T qu n lý, sử dụn .  

        Xét quan điểm của Kiểm sát viên l  c ưa đủ căn cứ.  

[11] Về c i p í t  tụn : tại cấp p úc t ẩm l  3.773.000đ, b     tự n u ện 

c  u v  b     đã nộp xon . 

       [12] Về  n phí: căn cứ  iều 26 v   iều 29 N    qu ết s  

326/2016/U  VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Qu c  ội qu  

đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn   n p í v  lệ p í  òa 

án. 

Về  n p í dân sự sơ t ẩm: do sửa  n sơ t ẩm nên sửa lại  n p í sơ t ẩm; 

 uộc b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V p  i c  u 600.000đ do yêu 

cầu vô  iệu c c  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất k ôn  được c ấp 

n ận.  

   đơn b  N ô       u    k ôn  p  i c  u  n p í sơ t ẩm.  

Về  n p í dân sự p úc t ẩm: do sửa  n nên c c đươn  sự k  n  c o 

k ôn  p  i c  u  n p í p úc t ẩm.  

[13] C c qu ết đ n  k  c của b n  n sơ t ẩm: vô  iệu  ợp đồn  vay tiền 

s  09148, qu ển s  02/2021 P/CC-SCC/H GD n    26/6/2021 lập tại Văn 

p òn  côn  c ứn   ạ        iữa bà N u ễn       u L và ông Lê Minh V với 

b  N ô       u   . C i p í k  o s t đo đạc buộc b  L và ông V c  u 

1.500.000đ đã nộp xon , c c p ần n   k ôn  có k  n  c o, k  n  n     ội 

đồn  xét xử k ôn   i i qu ết, có  iệu lực p  p luật kể từ n     ết t ời  ạn 

k  n  c o, k  n  n   .  

 ì các lẽ trên; 

           QUYẾ   Ị   : 

 

       Căn cứ k o n 2  iều 308 của  ộ luật t  tụn  dân sự;  

       C ấp n ận khán  c o của b  đơn N ô       u    v  n ười có qu ền lợi, 

n  ĩa vụ liên quan N u ễn     Min   ; 

        Sửa b n  n dân sự sơ t ẩm s  43/2023/DS-S  n    17/8/2023 của  òa  n 

n ân dân  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . 

        Căn cứ các  iều 166,167,188 của Luật đất đai năm 2013; c c  iều 116, 

117, 119, 133, 500, 502,503 của  ộ luật dân sự 2015; k o n 3  iều 26 v  

k o n 2  iều 29 N    qu ết s  326/2016/U  VQH14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban t ườn  vụ Qu c  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n 

lý v  sử dụn   n p í v  lệ p í  òa  n. 

1. Côn  n ận  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất s  09455, 

qu ển s  03/2021 P/CC-SCC/H GD lập n    02/7/2021 tại Văn p òn  côn  

c ứn   ạ        iữa bà N u ễn       u L và ông Lê Minh V với bà N ô     
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Thu Th, đ i với t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
, loại  đất 

trồn  câ  lâu năm v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m
2
, loại đất 

trồn  câ  lâu năm, cùn  tọa lạc khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  

Vĩn  Lon  có  iệu lực p  p luật. 

2. Côn  n ận Hợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất s  12082, 

qu ển s  04/2021 P/CC-SCC/H GD lập n    02/11/2021, tại Văn p òn  

côn  c ứn   ạ        iữa b  N ô       u  h v  b  N u ễn     Min   , đ i 

với t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
, loại đất trồn  câ  lâu năm 

v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện tíc  42,7m
2
, loại đất trồn  câ  lâu năm, 

cùn  tọa lạc khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  có  iệu 

lực p  p luật.  

3.  uộc b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V có n  ĩa vụ  iao cho 

bà Ngu ễn     Min    t ửa đất s  62, tờ b n đồ s  26, diện tíc  73,2m
2
(theo 

 iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất do Sở   i n u ên v  môi trườn  tỉn  Vĩn  

Lon  cấp c o b  N u ễn     Min    n    16/11/2021, s  v o sổ cấp GCN: 

CS05519), loại đất trồn  câ  lâu năm v  t ửa đất s  64, tờ b n đồ s  26, diện 

tíc  42,7m
2
(theo  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất do Sở   i n u ên v  môi 

trườn  tỉn  Vĩn  Lon  cấp c o b  N u ễn     Min    ngày 16/11/2021, s  

v o sổ cấp GCN: CS05520), loại đất trồn  câ  lâu năm v  căn n   cấp 4 nằm 

trên p ần đất đã được cấp  iấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  đất nêu trên, đất tọa 

lạc tại khóm M, t   trấn C i N,  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Long.   

4. Về c i p í t  tụn : tại cấp p úc t ẩm l  3.773.000đ (  a triệu b   trăm 

ba mươi ba n   n đồn ), bà Th tự n u ện c  u v  b     đã nộp xon . 

5. Về  n p í: 

-Về  n p í dân sự sơ t ẩm: buộc b  N u ễn       u L và ông Lê Minh V 

p  i c  u 600.000đ (Sáu trăm n   n đồn ), n ưn  được trừ vào s  tiền tạm ứn  

án phí đã nộp 600.000đ (Sáu trăm n hìn đồn ) t eo c c biên lai t u s  

0006792 ngày 04/11/2021 v  biên lai t u s  0006807 n    29/11/2021 tại C i 

cục   i   n   n dân sự  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . Bà L và ông V đã 

nộp xon   n p í sơ t ẩm.  

Ho n tr  b  N ô       u    300.000đ ( a trăm n   n đồn ) t eo biên 

lai thu s  0006982 n    04/3/2022 của C i cục t i   n   n dân sự  u ện Man  

  ít, tỉn  Vĩn  Lon .  

-Về  n p í dân sự p úc t ẩm: b  N ô       u    v  b  N u ễn     

Minh T k ôn  p  i c  u.  

Ho n tr  b  N ô       u    s  tiền 300.000đ (ba trăm n   n đồn ) theo 

biên lai t u s  0001160 v   o n tr  b  N u ễn     Min    s  tiền 300.000đ( 

ba trăm n   n đồn ) t eo biên lai t u s  0001159, cùng ngày 29/8/2023 của 

C i cục t i   n   n dân sự  u ện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon .  

6. C c qu ết đ n  k  c của b n  n sơ t ẩm: vô  iệu  ợp đồn  vay tiền s  

09148, qu ển s  02/2021 P/CC-SCC/H GD n    26/6/2021 lập tại Văn 
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p òn  côn  c ứn   ạ        iữa bà N u ễn       u L và ông Lê Minh V với 

b  N ô       u   . Chi p í k  o s t đo đạc buộc b  L và ông V c  u 

1.500.000đ đã nộp xon , c c nội dung này k ôn  có k  n  c o, k  n  n     ội 

đồn  xét xử k ôn   i i qu ết, có  iệu lực p  p luật kể từ n     ết t ời  ạn 

k  n  c o, k  n  n   .  

 rườn   ợp   n  n, qu ết đ n  được t i   n  t eo qu  đ n  tại  iều 2 

Luật t i   n   n dân sự t   n ười được t i   n   n dân sự, n ười p  i t i   n  

 n dân sự có qu ền t ỏa t uận t i   n   n, qu ền  êu cầu t i   n   n, tự 

n u ện t i   n   n  o c b  cưỡn  c ế t i   n   n t eo qu  đ n  tại c c  iều 6, 

7, 7a, 7b và  iều 9 Luật t i   n   n dân sự; t ời  iệu t i   n   n được t ực 

 iện t eo qu  đ n  tại  iều 30 Luật t i   n   n dân sự. 

   n  n p úc t ẩm có  iệu lực p  p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

     Nơ    ậ   
- VKSND cùn  cấp; 

- TAND huyện Mang Thít; 

-CCTHADS huyện Mang Thít; 

-  ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ  n. 

   .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

    Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

                     ặ g   ị     Bì   

                   


